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ĐĂNG TẢI THÔNG TIN CỦA BÁC SĨ THAM GIA KHÁM, CHỮA BỆNH LAO 
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HUẤN 
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CẤP GCN 

TẬP 

HUẤN 

1 Chu Thị Loan Trung tâm Y tế Lục Nam 2416081553 007851/BG-CCHN Lao 5655/2021 - B45 17/12/2021 

2 Nguyễn Thị Hồng Nhung Trung tâm Y tế Lục Nam 8406004448 001676/BG-CCHN Lao 6177/2021 - B45 17/12/2021 

3 Lưu Thị Thương Huyền Trung tâm Y tế Lục Nam 2196029631 000761/BG-CCHN Lao 3209/2022 - B45 04/08/2022 

4 Trần Thị Ngọc Trung tâm Y tế Lục Nam 2415015167 008028/BG-CCHN Lao 3210/2022 - B45 04/08/2022 

5 Vũ Thị Phương Trung tâm Y tế Lục Nam 2421882887 007546/BG-CCHN Lao 3211/2022 - B45 04/08/2022 

6 Trần Thị Hường TYT xã Bảo Đài 8402003719 006265/BG-CCHN Lao 3181/2022 - B45 04/08/2022 

7 Nguyễn Văn Đức TYT xã Lan Mẫu 8404002411 006264/BG-CCHN Lao 3182/2022 - B45 04/08/2022 

8 Nguyễn Văn Duy TYT Thị Trấn Đồi Ngô 2410014080 005881/BG-CCHN Lao 3183/2022 - B45 04/08/2022 

9 Vũ Kim Chung TYT Thị Trấn Đồi Ngô 8401002874 0005405/BG-CCHN Lao 3184/2022 - B45 04/08/2022 

10 Vũ Trí Khuê TYT xã Vũ Xá 8401002973 0004362/BG-CCHN Lao 3185/2022 - B45 04/08/2022 

11 Phạm Tiến Hoành Tyt xã Đông Hưng 8401002934 0004347/BG-CCHN Lao 3186/2022 - B45 04/08/2022 

12 Vũ Trí Kết TYT xã Đông Phú 2408022961 0004347/BG-CCHN Lao 3187/2022 - B45 04/08/2022 

13 Chu Đức Bằng TYT xã Bảo Sơn 8401002903 0004387/BG-CCHN Lao 3188/2022 - B45 04/08/2022 

14 Nguyễn Bá Dinh TYT xã Bắc Lũng 8401002967 0004329/BG-CCHN Lao 3189/2022 - B45 04/08/2022 

15 Dương Thị Hiền Tyt xã Bình Sơn 2414025378 005464/BG-CCHN Lao 3190/2022 - B45 04/08/2022 

16 Nguyễn Mạnh Đồng TYT xã Cẩm Lý 8401002963 0004305/BG-CCHN Lao 3191/2022 - B45 04/08/2022 

17 Bùi Văn Hạnh TYT xã Cương Sơn 8401002890 0004310/BG-CCHN Lao 3192/2022 - B45 04/08/2022 

18 Bùi Đình Nhiên Tyt xã Chu Điện 8401002906 0004360/BG-CCHN Lao 3193/2022 - B45 04/08/2022 

19 Vũ Trí Cương TYT xã Huyền Sơn 8401002966 006862/BG-CCHN Lao 3194/2022 - B45 04/08/2022 

20 Nguyễn Văn Thụ TYT xã Khám Lạng 8401002917 004417/BG-CCHN Lao 3195/2022 - B45 04/08/2022 

21 Nguyễn Sơn Lâm TYT xã Lục Sơn 2411023160 005887/BG-CCHN Lao 3196/2022 - B45 04/08/2022 

22 Lộc Quế Phương TYT xã Lục Sơn 8401002868 0004339/BG-CCHN Lao 3197/2022 - B45 04/08/2022 

23 Dương Văn Lực TYT xã Nghĩa Phương 8401002945 004410/BG-CCHN Lao 3198/2022 - B45 04/08/2022 



24 Đặng Ngọc Quang TYT xã Phương Sơn 2408021627 0006267/BG-CCHN Lao 3199/2022 - B45 04/08/2022 

25 Nguyễn Thị Nhị TYT xã Tam Dị 0205249483 006864/BG-CCHN Lao 3200/2022 - B45 04/08/2022 

26 Trung Mậu Sáng TYT xã Tiên Nha 2410014074 006266/BG-CCHN Lao 3201/2022 - B45 04/08/2022 

27 Vũ Đức Mùa TYT xã Thanh Lâm 8401002891 0004424/BG-CCHN Lao 3202/2022 - B45 04/08/2022 

28 Nguyễn Xuân Hường TYT xã Trường Giang 2409007215 006863/BG-CCHN Lao 3203/2022 - B45 04/08/2022 

29 Nguyễn Văn Hoan TYT xã Trường Sơn 8401002929 0004419/BG-CCHN Lao 3204/2022 - B45 04/08/2022 

30 La Xuân Ngữ TYT xã Vô Tranh 8401002941 0004402/BG-CCHN Lao 3205/2022 - B45 04/08/2022 

31 Lê Ngọc Toàn TYT xã Vô Tranh 2411023289 006825/BG-CCHN Lao 3206/2022 - B45 04/08/2022 

32 Vũ Văn Kiên TYT xã Yên Sơn 8407002813 006263/BG-CCHN Lao 3207/2022 - B45 04/08/2022 

 

Nơi nhận: 

- Sở Y tế ( Phòng Nghiệp vụ Y); 

- Ban Giám đốc; 

- Các khoa/phòng, TYT xã/thị trấn; 

- Lưu: VT, KHNV. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lưu Văn Hồng 
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